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DANH MỤC MÃ SỐ CÁC PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN  

 

STT 

Do Bộ GDĐT quy định 

Tương ứng với tên phương thức  

xét tuyển của Trường ĐH KHTN 

Mã  

phương 

thức xét 

tuyển năm 

2022 

Tên phương thức xét tuyển 

1 100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp 

THPT 

Phương thức xét tuyển 3 

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi  

tốt nghiệp THPT năm 2022 

2 301 

Xét tuyển thẳng theo quy 

định của Quy chế tuyển sinh 

(Điều 8)  

Phương thức xét tuyển 1 

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo  

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo  

(Điều 8) 

3 302 

Xét kết hợp giữa tuyển thẳng 

theo Đề án và các phương 

thức khác 

Phương thức xét tuyển 2 

Ưu tiên xét tuyển theo quy định của  

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

4 303 
Xét tuyển thẳng theo Đề án 

của CSĐT 

Phương thức xét tuyển 2  

Ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

5 401 

Thi đánh giá năng lực, đánh 

giá tư duy do CSĐT tự tổ 

chức để xét tuyển  

Phương thức xét tuyển 4 

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá 

năng lực do Đại học Quốc gia  

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2022 

6 410 

Kết hợp kết quả học tập cấp 

THPT với chứng chỉ quốc tế 

để xét tuyển 

Phương thức xét tuyển 6 

Xét tuyển dựa trên kết quả các chứng chỉ 

ngoại ngữ quốc tế kết hợp với kết quả học tập 

THPT 

7 411 
Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp 

THPT nước ngoài 

Phương thức xét tuyển 5  

Xét tuyển dựa trên kết quả các kỳ thi quốc tế 

(dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT theo 

chương trình nước ngoài). 

 

 


